
Chuẩn 

bị đầu tư

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 20 25 29 30 32 16

TỔNG SỐ       -   420.400    409.000  143.000   143.000   -         -        143.000    143.000    143.000     143.000   409.000     143.000    266.000   266.000  -        

1

Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa 

nước (Buôn Pu Huch, Ea Má, Phù 

Mỹ, Cư KRóa 1, C9, Ông Đồng, Ea 

Rông, Thanh Niên)

Các huyện: 

Buôn Đôn, 

Ea H'leo; Kr. 

Năng, 

M'Drắk và 

Kr. Pắc

1014,7h

a

2022-

2023
134.400    123.000  63.000     63.000     63.000      63.000     63.000       63.000     123.000     63.000     60.000     60.000    

2

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ 

tầng kỹ thuật và mua sắm trang thiết 

bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Đắk Lắk

B

Phường Tân 

An, TP. 

BMT

2022-

2023
286.000    286.000  80.000     80.000     80.000      80.000     80.000       80.000     286.000     80.000     206.000   206.000  

Biểu IIb

Số vốn 

kế 

hoạch 

năm 

2022 là 

số vốn 

dự kiến 

giao 

Tổng số Tổng số

Trong 

đó:

Trong 

đó: 

NSTW 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW 

Số 

quyết 

định; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành

TMĐT 

Kế hoạch

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW 
Tổng số

Ghi chú

Ước giải ngân từ 

01/01/2022 đến 

31/12/2022

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong 

đó: vốn 

NSTW

Nhu cầu kế hoạch năm 2023

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn 

NSTW

Tổng số 

(tất cả 

các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW 

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2022 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày   tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án
Nhóm 

 dự án

Địa điểm 

XD

Năng 

lực 

thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch năm 2022

Đã bố trí đến hết kế 

hoạch năm 2022

Dự kiến KH Chương 

trình phục hồi và Phát 

triển kinh tế- xã hội

Tổng số

Trong đó: 

đã giao 

năm 2022

Ước giải ngân từ 

01/01/2022 đến 

30/9/2022
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